
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 11,065,031,226    

1 03/10/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 500,000                

2  Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai của bác Tô Bữu Lưỡng ở Nhật cho vô TK801 60,000,000           

3  Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

4  Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 300,000                

5 07/10/2022 Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 1,000,000             

6 10/10/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

7 11/10/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

8 12/10/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

9 15/10/2022 Cô Phuong ở Biên Hoà cho vô TK801 1,000,000             

10 18/10/2022 Công Ty Kiswire cho vô TK801 10,000,000           

11 20/10/2022 Bác LeLiem ở Úc cho 100AUD 1,535,000             

12 22/10/2022 Công Ty Nhựa Đạt Hoà tài trợ tu sửa trường trị giá 236.644.000đ và cho mì gói, sữa, gạo... -                        

13 27/10/2022 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

14 28/10/2022 Công Ty Mai Phương cho vô TK801 6,000,000             

15  Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 40,000,000           

16 31/10/2022 Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801 13,539                  

Tổng Trong kỳ 123,948,539         

Tổng Cuối kỳ 11,188,979,765    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 26,490,301,264    

1 01/10/2022 Chợ 779,000                

2 02/10/2022 Chợ 695,000                

3 03/10/2022 Chợ 1,000,000             

4 04/10/2022 Chợ 1,180,000             

5  Xăng 50,000                  

6  Ly nhựa 52,000                  

7  Hớt tóc 80,000                  

8  Xô, ca, miếng dặm chân 2,551,300             

9  Khăn các loại 1,172,000             

10  3 hộp mực in 525,500                

11 05/10/2022 Chợ 850,000                

12 06/10/2012 Chợ 705,000                

13 07/10/2022 Chợ 721,000                

14  Bao đựng rác 150,000                

15 08/10/2022 Chợ 659,000                

16 09/10/2022 Chợ 680,000                

17 10/10/2022 Chợ 513,000                

18  Gas 305,000                
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19 11/10/2022 Chợ 573,000                

20  Điện thoại 652,489                

21  Hộp mực in chính hãng 590,000                

22 12/10/2022 Chợ 900,000                

23 13/10/2022 Chợ 910,000                

24  Sắt hàng rào 220,000                

25  Lót sàn, bàn chải 390,000                

26  Sơn nước 1,481,000             

27  Học phí tiếng Nhật cho Bảo 7,200,000             

28  Sơn chống thấm 1,100,000             

29 14/10/2022 Chợ 1,410,000             

30  Xăng 50,000                  

31  Điện thoại bàn 31,000                  

32  Vật tư sửa trường 1,054,000             

33  Mướn cối trộn bê tông 300,000                

34  Xe chở học sinh đi Sài Gòn lãnh học bổng 1,100,000             

35 15/10/2022 Chợ 800,000                

36  Bản lề, rulo 260,000                

37 16/10/2022 Chợ 1,105,000             

38  Keo silicon 210,000                

39  Xăng 50,000                  

40  Thuốc kháng sinh, khẩu trang 256,000                

41 17/10/2022 Chợ 1,020,000             

42  Xăng 50,000                  

43  Vật tư sửa điện 880,000                

44  Khám bệnh cho Thanh 94,000                  

45 18/10/2022 Chợ 756,000                

46  Đá mài 44,000                  

47  Vật tư sửa điện 450,000                

48  Sơn dầu 860,000                

49 19/10/2022 Chợ 1,368,000             

50  Vật tư sửa trường 150,000                

51 20/10/2022 Chợ 2,410,000             

52  Vật tư sửa trường 2,030,000             

53 21/10/2022 Chợ 800,000                

54  Vật tư sửa trường 2,600,000             

55  Tol phẳng 349,000                

56 22/10/2022 Chợ 600,000                

57  Vật tư sửa trường 1,005,000             

58 23/10/2022 Chợ 755,000                

59  Xăng 50,000                  

60 24/10/2022 Chợ 704,000                

61  Sơn dầu, rulo, cọ 1,520,000             

62 25/10/2022 Chợ 1,190,000             

63  Xăng 50,000                  

64  Tiền ăn cho 7 học sinh tiểu học bán trú 6,524,000             

65 26/10/2022 Chợ 1,250,000             

66  Lót gạch hồ bơm và 4 thùng clo 89,450,000           

67 27/10/2022 Chợ 820,000                

68  Gas 305,000                

69  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

70 28/10/2022 Chợ 1,100,000             

71  Chổi, đồ xúc rác 750,000                

72  Phí nhập học cho sinh viên Như 7,277,090             

73 29/10/2022 Chợ 800,000                

74  Dép, bao đựng rác, chổi… 2,778,000             

75  Đá mài, keo dán 480,000                

76 30/10/2022 Chợ 1,900,000             

77  Xăng 50,000                  

78  Rulo 157,000                

79  Sơn dầu 1,920,000             

80  Quỹ lớp cho Hoa 100,000                



81  Thuốc tây 196,000                

82  Vật tư làm composit, công thợ lót gạch quanh hồ bơi 25,400,000           

83  Kiếng, cửa nhôm 2,200,000             

84 31/10/2022 Chợ 744,000                

85  Xăng 110,000                

86  Dép 270,000                

87  Xe tải chở hàng 3,200,000             

88  Mua bảo hiểm học sinh, chụp hình thẻ 1,430,000             

89  Lương chị Thao 5,000,000             

90  Lương cô Thảo 7,000,000             

91  Lương cô Mai 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 219,289,379         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 10,969,690,386    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 10,969,690,386    


